
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 58, Ngõ 254 Tam Trinh, Tổ 14, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

06/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SUNFOR

0110343049

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán 
buôn hoa và cây; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn 
cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Bán buôn nông, lâm sản 
nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn cà phê; Bán buôn rau, quả; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; trứng và sản phẩm từ 
trứng. Bán buôn nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng; 
Bán buôn phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. 
Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn
Bán buôn đồ uống có cồn
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng các quy định của 
pháp luật).

4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SUNFOR
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNFOR INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUNFOR CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989594594
Email: Nguyenthu2351991@gmail.com 

                   

Fax:
Website:
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6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, 
thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây 
điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác chưa được phân vào đâu như: Bán buôn các loại máy 
công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu

4659

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; Bán buôn phân bón và sản 
phẩm nông hóa; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán 
buôn cao su

4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Quảng cáo
(Trừ hoạt động báo chí)

7310

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; Hoạt 
động trang trí nội thất

7410

13. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm chức năng 

4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke)

4723

16. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm; Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, 
làm bóng và chế phẩm vệ sinh; Sản xuất sản phẩm hoá chất 
khác chưa được phân vào đâu

2023(Chính)
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2.688.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
TRUNG 
TUYẾN

Việt 
Nam

Xóm 11, Thôn Duyệt 
Lễ, Xã Minh Tiến, 
Huyện Phù Cừ, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam

887.040.000 33,000 033089004221

17. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên; Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; Sản 
xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước 
hoa hoặc thực phẩm; Sản xuất hương các loại...

2029

18. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

19. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

20. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

21. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

22. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

23. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5630

25. Đại lý du lịch 7911

26. Điều hành tua du lịch 7912

27. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

28. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, 
chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa 
hàng chuyên doanh (Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng 
các điều kiện theo quy định của pháp luật)

4772

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2VŨ VĂN 
TRÌNH

Việt 
Nam

Số 58, ngõ 254 Tam 
Trinh, Phường Yên 
Sở, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

913.920.000 34,000 033088014052

3VŨ VĂN 
CHỈNH          
 

Việt 
Nam

Thôn Thị Giang, Xã 
Nguyên Hòa, Huyện 
Phù Cừ, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

887.040.000 33,000 033086003698

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033088014052
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 58, ngõ 254 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 58, ngõ 254 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN TRÌNH               Nam

23/08/1988 Kinh Việt Nam

26/04/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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